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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Thi hành án hình sự

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2020, Bộ Công an xin trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Thi hành án hình sự như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

Thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019, Bộ Công an đã chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2020. Sau hơn 02 năm triển khai thi hành Nghị định số 133/2020/NĐ-CP, công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo và thực hiện chế độ, chính sách cho phạm nhân, học sinh đã được thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định; mang lại hiệu quả tích cực, làm chuyển biến về nhận thức của phạm nhân, học sinh; giúp phạm nhân, học sinh tin tưởng vào chính sách, pháp luật của Nhà nước, yên tâm tư tưởng, xóa bỏ mặc cảm, tích cực học tập, rèn luyện, cải tạo tiến bộ để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện một số quy định về chế độ, chính sách cho phạm nhân, học sinh, cụ thể là:

1. Quy định về công tác khám, chữa bệnh cho phạm nhân

Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 133/2020/NĐ-CP quy định: “Trường hợp phạm nhân bị bệnh nặng hoặc thương tích vượt quá khả năng điều trị thì Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân quyết định trích xuất đến cơ sở khám bệnh,… Trường hợp vượt quá khả năng điều trị của bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện cấp quân khu thì theo chỉ định của Thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó, Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân báo cáo Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an  xem xét, quyết định việc điều trị tiếp theo;…”. Theo đó, trong nhiều trường hợp do phải thực hiện quy trình đề nghị nên việc cứu chữa có thể không kịp thời, ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của phạm nhân.

2. Quy định về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và dạy văn hóa cho phạm nhân

- Trong giai đoạn ngay sau khi phạm nhân được đưa đến chấp hành án, Nghị định số 133/2020/NĐ-CP chưa có quy định về việc phổ biến, giáo dục cho phạm nhân trong trường hợp xảy ra dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn hoặc sự kiện bất khả kháng khác; trường hợp có dưới 05 phạm nhân hoặc phạm nhân bị ốm đau, bệnh tật khó có thể tổ chức lớp học.

- Trong giai đoạn phạm nhân đang chấp hành án, Nghị định số 133/2020/NĐ-CP chưa có quy định về việc tổ chức phổ biến, giáo dục cho phạm nhân mới được đưa đến; phạm nhân có mức án ngắn; số lượng phạm nhân ít không đủ để mở lớp.
- Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 133/2020/NĐ-CP quy định: “… Thời gian học văn hóa cho phạm nhân được bố trí một ngày trong tuần…”, nhưng thực tế tổng thời gian học văn hóa xóa mù chữ mức độ 1 theo quy định hiện nay của Bộ Giáo dục và Đào tạo là 1.005 tiết. Để hoàn thành chương trình xóa mù chữ cần 125 ngày (8 tiết/ngày), tương đương 125 tuần học, như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian để hoàn thành chương trình.
3. Quy định về công tác xếp loại cải tạo cho phạm nhân

- Điểm a, b khoản 1 Điều 18 Nghị định số 133/2020/NĐ-CP quy định: 

“a) Phạm nhân đã được nhận xét, đánh giá thái độ, kết quả chấp hành án phạt tù từ 04 ngày trở lên trong một tuần thì được xếp loại tuần. Xếp loại tuần vào ngày thứ Sáu hằng tuần. Thời gian xếp loại tuần tính từ ngày thứ Bảy tuần trước đến ngày thứ Sáu tuần sau đó;

b) Phạm nhân đã được xếp loại từ 03 tuần trở lên trong một tháng thì được xếp loại tháng. Xếp loại tháng vào ngày 25 hằng tháng. Thời gian xếp loại tháng kể từ ngày 26 của tháng trước đến ngày 25 của tháng sau đó. Trường hợp phạm nhân đã chấp hành án phạt tù được 20 ngày trong 01 tháng, thì thời gian xếp loại được tính từ ngày 06 đến ngày 25 của tháng đó.”

Bất cập theo quy định nêu trên là có trường hợp phạm nhân chấp hành án 18 ngày đã được xếp loại 3 tuần vì vậy đủ điều kiện xếp loại tháng, tuy nhiên lại không đúng quy định tại khoản b là phải chấp hành án ít nhất được 20 ngày. Mặt khác, có trường hợp phạm nhân chấp hành án đã được 20 ngày nhưng chưa được xếp loại 3 tuần thì cũng không được xếp loại tháng. Quy định như trên phát sinh mâu thuẫn trong thực tiễn áp dụng.

- Điểm b khoản 1 Điều 18 Nghị định số 133/2020/NĐ-CP quy định:

“b) Phạm nhân đã được xếp loại từ 03 tuần trở lên trong một tháng thì được xếp loại tháng. Xếp loại tháng vào ngày 25 hằng tháng. Thời gian xếp loại tháng kể từ ngày 26 của tháng trước đến ngày 25 của tháng sau đó. Trường hợp phạm nhân đã chấp hành án phạt tù được 20 ngày trong 01 tháng, thì thời gian xếp loại được tính từ ngày 06 đến ngày 25 của tháng đó.”

Mốc thời gian để xếp loại như quy định trên không trùng với mốc tháng, quý, cả năm của Luật Lao động, Luật Kế toán, Luật Ngân sách, gây khó khăn cho việc xác định phạm nhân có hoàn thành chỉ tiêu định mức được giao hay không bởi kết quả lao động của phạm nhân trong tháng được tính từ ngày 01 đến ngày cuối tháng.

- Điểm d khoản 2 Điều 19 Nghị định số 133/2020/NĐ-CP quy định: “Phạm nhân phải thực hiện đầy đủ các tiêu chí xếp loại chấp hành án phạt tù sau đây thì được xếp loại tốt:

d) Có tinh thần trách nhiệm cao, tự giác, tích cực trong lao động, nghiêm túc chấp hành sự phân công của cán bộ, tham gia đầy đủ 100% ngày công, lao động có chất lượng, hiệu quả, hoàn thành 100% định mức công việc và vượt định mức hoặc tiến độ được giao,...”.

Trên thực tế, rất khó khăn cho phạm nhân có thể tham gia đầy đủ 100% ngày công vì phạm nhân còn được thực hiện các chế độ chính sách như: liên lạc điện thoại với thân nhân, thăm gặp thân nhân, nghỉ ốm, tham gia học tập…; việc xác định phạm nhân lao động vượt định mức ở các đội vệ sinh, chăn nuôi, phục vụ bếp... rất khó xác định.

- Điểm d khoản 3 Điều 19 Nghị định số 133/2020/NĐ-CP quy định: “Phạm nhân có hoàn cảnh kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn, thân nhân phạm nhân có đơn trình bày được Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan, đơn vị công tác xác nhận, phạm nhân cam kết khắc phục sau khi chấp hành xong án phạt tù có xác nhận của thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân, thì được coi là tích cực khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra”.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Thi hành án dân sự thì sẽ không có quy định về đơn trình bày hoàn cảnh kinh tế mà chỉ có xác nhận chưa có điều kiện thi hành án (Điều 44, 44a Luật Thi hành án dân sự). Đồng thời, hiện nay chỉ có quy định về hộ nghèo, cận nghèo, không có tiêu chí để xác định hoàn cảnh kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn nên rất khó xác định đơn trình bày thế nào là đặc biệt khó khăn. Mặt khác, đa số các phường xã đạt tiêu chí nông thôn mới, chính quyền địa phương không xác nhận, vì vậy ảnh hưởng đến quyền lợi của phạm nhân. 
4. Quy định về sử dụng kết quả lao động, dạy nghề

- Nghị định số 133/2020/NĐ-CP chưa có quy định cụ thể về sử dụng kết quả lao động vượt chỉ tiêu, định mức lao động của phạm nhân, gây khó khăn trong công tác thực hiện. 

- Khoản 3 Điều 17 Nghị định 133/2020/NĐ-CP quy định về việc chi trả một phần công lao động cho phạm nhân trực tiếp tham gia lao động, sản xuất. Tuy nhiên, chưa có quy định cụ thể về đối tượng, nguyên tắc, căn cứ và định mức chi trả nên khó khăn cho các đơn vị thống nhất thực hiện.
- Trong thực tế, quỹ 2% chi hỗ trợ cho phạm nhân bị tai nạn lao động trích từ kết quả lao động của phạm nhân tại nhiều đơn vị không sử dụng đến, gây lãng phí, trong khi quỹ phúc lợi, khen thưởng của trại giam có rất nhiều nội dung chi nhưng không đủ kinh phí để thực hiện.

5. Chế độ ăn, mặc của học sinh trường giáo dưỡng

Hiện nay, chế độ ăn của học sinh trường giáo dưỡng vẫn chưa đảm bảo cho học sinh ăn no, đủ dinh dưỡng để phát triển thể chất. Học sinh trong trường giáo dưỡng là trẻ vị thành niên đang trong giai đoạn phát triển thể chất, cần hàm lượng lớn chất dinh dưỡng để phát triển, nâng cao thể trạng. Trong khi đó, hầu hết học sinh là con em đồng bào dân tộc, khi vào trường đều gầy yếu, chiều cao thấp và ít được thân nhân thăm gặp, gửi tiền, quà,… Do đó, cần thiết phải nâng chế độ, khẩu phần ăn cho học sinh.

Ngoài ra, khoản 2 Điều 28 quy định: “Học sinh vào trường giáo dưỡng được cấp 01 màn, 01 chăn sợi. Từ Thừa Thiên - Huế trở ra phía Bắc và 05 tỉnh Tây Nguyên, mỗi học sinh được cấp thêm 01 áo ấm, 02 đôi tất và 01 mũ len, 01 chăn bông có vỏ nặng không quá 02 kg dùng trong 02 năm”. Tuy nhiên, hiện nay cả nước chỉ có 03 trường giáo dưỡng đóng tại 02 khu vực Bắc, Trung, Nam, không có trường nào đóng trên địa bàn Tây Nguyên, nên việc áp dụng cho địa bàn 05 tỉnh Tây Nguyên là chưa phù hợp. Mặt khác, Trường giáo dưỡng số 3 đóng trên địa bàn xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng (giáp với huyện Nam Đông và Phú Lộc của tỉnh Thừa Thiên - Huế), khu vực đơn vị đóng quân là vùng núi cao nên về mùa đông thời tiết rất lạnh. Vì vậy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung thêm chế độ mặc đối với học sinh cho phù hợp với thực tiễn.
6. Các nội dung khác

Nghị định số 133/2020/NĐ-CP chưa có các điều khoản quy định chi tiết về: 
- Chương trình học tập, học nghề của phạm nhân;
- Xếp loại chấp hành án trong trường hợp phạm nhân lập công;
- Kinh phí an táng khi phạm nhân chết;
- Xếp loại chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng.

Từ những khó khăn, vướng mắc, bất cập nêu trên trong triển khai thực hiện Nghị định 133/2020/NĐ-CP, Bộ Công an nhận thấy việc xây dựng Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2020/NĐ-CP là rất cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích 

Hoàn thiện các quy định về thực hiện chế độ, chính sách cho phạm nhân, học sinh chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, tạo cơ sở pháp lý để giải quyết, khắc phục các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn triển khai Luật Thi hành án hình sự và Nghị định 133/2020/NĐ-CP. 

2. Quan điểm xây dựng Nghị định
- Tuân thủ Hiến pháp, đảm bảo đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật về thi hành án hình sự nói riêng. 

- Sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp của Nghị định 133/2020/NĐ-CP trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Căn cứ Công văn số 4437/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang về việc giao Bộ Công an chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 133/2020/NĐ-CP, quá trình xây dựng Nghị định, Bộ Công an đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau:

1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định.

2. Dự thảo Tờ trình, Nghị định, xin ý kiến của các thành viên Ban soạn thảo, Công an các đơn vị, địa phương, các bộ, cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội , Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đăng tải Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Công an để lấy ý kiến.
3. Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định và nghiên cứu xây dựng Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia.
4. Gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định theo quy định. Ngày …/…/2023, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số …/BCTĐ-BTP thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định. 

5. Xây dựng Báo cáo số …/BC-BCA-C10 ngày …/…/2023 của Bộ Công an giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và trình Chính phủ xem xét, quyết định.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH

1. Bố cục

Dự thảo Nghị định gồm 02 điều, cụ thể như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự, gồm 20 khoản, cụ thể:
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 6

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 7

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 9

6. Bổ sung Điều 11a. Kinh phí và các điều kiện bảo đảm an táng phạm nhân chết
7. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 

8. Sửa đổi, bổ sung các khoản 2, 3, 4 Điều 13
9. Sửa đổi, bổ sung Điều 17
10. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 18

11. Sửa đổi Điều 19

12. Bổ sung Điều 19a. Xếp loại chấp hành án phạt tù loại tốt
13. Bổ sung Điều 19b. Xếp loại chấp hành án phạt tù loại khá
14. Bổ sung Điều 19c. Xếp loại chấp hành án phạt tù loại trung bình 

15. Bổ sung Điều 19d. Xếp loại chấp hành án phạt tù loại kém 

16. Bổ sung Điều 19đ. Xếp loại trong trường hợp lập công

17. Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2, 3 Điều 23

18. Sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 24

19. Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, khoản 2 Điều 28
20. Bổ sung Mục 9 Chương III gồm 01 điều (Điều 29a. Xếp loại chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng).

Điều 2. Điều khoản thi hành, gồm 02 khoản, cụ thể:
1. Hiệu lực thi hành

2. Điều khoản chuyển tiếp

2. Nội dung cơ bản của Nghị định

2.1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 (Phạm vi điều chỉnh) 

Bổ sung điều khoản của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 được quy định chi tiết: Điều 56, khoản 1 Điều 147.
2.2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 (Kinh phí bảo đảm cho việc quản lý phạm nhân và thực hiện các chế độ, chính sách đối với phạm nhân, học sinh)
Bổ sung quy định: Cơ sở giam giữ phạm nhân được trích từ kết quả lao động của phạm nhân, các nguồn thu hợp pháp khác và tiếp nhận sự ủng hộ kinh phí của các tổ chức, cá nhân trong nước để hỗ trợ đầu tư cho cơ sở vật chất và thực hiện các chế độ đối với phạm nhân.

2.3. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 (Tổ chức trại giam)

Sắp xếp lại các điều khoản và chỉnh lý quy định: Nhà giam chung: Mỗi buồng giam giam giữ không quá 80 phạm nhân (Nghị định số 133/2020/NĐ-CP quy định không quá 50 phạm nhân).
2.4. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 7 (Chế độ ăn đối với phạm nhân)
“5. Mỗi tháng một phạm nhân được sử dụng điện, nước phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở giam giữ phạm nhân để phục vụ sinh hoạt, học tập, lao động”.
2.5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 9 (Chế độ chăm sóc y tế đối với phạm nhân)

- Sửa đổi quy định tại khoản 1: “Phạm nhân khi đến cơ sở giam giữ được y tế của cơ sở giam giữ tổ chức khám, lập phiếu theo dõi sức khỏe” thành “Phạm nhân khi đến cơ sở giam giữ được y tế của cơ sở giam giữ tổ chức khám, lập phiếu khám sức khỏe”.

- Sửa đổi quy định tại khoản 1: “Trong thời gian phạm nhân chấp hành án phạt tù, cơ sở giam giữ phạm nhân căn cứ vào điều kiện, thời gian chấp hành án phạt tù của phạm nhân và tình hình cụ thể phối hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp huyện và tương đương trở lên hoặc bệnh viện Quân đội nơi cơ sở giam giữ phạm nhân đóng để tổ chức khám sức khỏe cho phạm nhân định kỳ ít nhất 02 năm/lần”. Quy định như trên là để phù hợp với khoản 1 Điều 55 Luật Thi hành án hình sự (chỉ quy định bệnh biện Quân đội) và phù hợp với tình hình thực tế khi cơ sở giam giữ phạm nhân có nhu cầu phối hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài nhà nước để tổ chức khám sức khỏe cho phạm nhân.
- Sửa đổi quy định tại khoản 2: “Trường hợp phạm nhân bị bệnh nặng hoặc thương tích vượt quá khả năng điều trị thì Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân quyết định trích xuất đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên là tuyến huyện hoặc tuyến tỉnh, bệnh viện cấp quân khu để điều trị và thông báo cho thân nhân hoặc đại diện của phạm nhân đó biết để phối hợp chăm sóc, điều trị. Trường hợp vượt quá khả năng điều trị của bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện cấp quân khu thì theo chỉ định của Thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó, Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân quyết định tuyến điều trị tiếp theo; đồng thời phải báo cáo Cơ quan quan lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an (đối với trại giam do Bộ Công an quản lý), Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng (đối với trại giam do Bộ Quốc phòng quản lý). Chế độ cấp phát thuốc điều trị, bồi dưỡng cho phạm nhân điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài cơ sở giam giữ phạm nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ định. Chế độ ăn cho phạm nhân không quá 5 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường. Trường hợp phạm nhân có thẻ bảo hiểm y tế thì được khám chữa bệnh theo quy định”. Quy định như trên để đảm bảo tính kịp thời, khẩn trương trong việc khám, chữa bệnh cho phạm nhân.
2.6. Bổ sung Điều 11a. Kinh phí và các điều kiện bảo đảm mai táng phạm nhân chết

- Kinh phí bảo quản thi thể phạm nhân;

- Hình thức mai táng và kinh phí bảo đảm việc mai táng;

- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp.

2.7. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 (Phổ biến pháp luật, giáo dục công dân; phổ biến thời sự, chính sách, pháp luật và hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí cho phạm nhân)
Dự thảo đã chỉnh lý, sắp xếp bố cục và nội dung của Điều 12, gồm 10 khoản, trong đó, giữ nguyên nội dung của các khoản 4, 5, 6, 7 Nghị định số 133/2020/NĐ-CP tương ứng thành khoản 6, 7, 8, 10, các khoản còn lại sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:
- Khoản 1, 2, 3 quy định về giáo dục cho phạm nhân theo các giai đoạn: giai đoạn phạm nhân mới được đưa đến cơ sở giam giữ, giai đoạn phạm nhân đang chấp hành án và giai đoạn phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù. Giáo dục mỗi giai đoạn gồm: Các nội dung phổ biến, học tập và một số nội dung có liên quan.
- Chuyển khoản 2 Điều 12 Nghị định 133/2020/NĐ-CP về nội dung phổ biến, học tập cho phạm nhân dưới 18 tuổi vào khoản 2 quy định về Giáo dục giai đoạn phạm nhân đang chấp hành án.
- Bổ sung khoản 4 có nội dung quy định việc các cơ sở giam giữ phạm nhân phải xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, tư vấn cho phạm nhân và quy định về phổ biến, giáo dục cho các đối tượng đặc thù.
- Khoản 5 bổ sung các nội dung phổ biến, giáo dục cho phạm nhân là người nước ngoài gồm: quyền, nghĩa vụ của họ trong thời gian chấp hành án; Luật Tương trợ tư pháp, hiệp định song phương giữa Việt Nam và nước mà họ mang quốc tịch về chuyển giao người bị kết án phạt tù (nếu có) hoặc hiệp định đa phương, công ước quốc tế, điều ước quốc tế liên quan đến quyền, nghĩa vụ của phạm nhân mà Việt Nam và nước họ là thành viên.
- Khoản 9 quy định: “Chương trình phổ biến pháp luật, giáo dục công dân được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này” để quy định chi tiết khoản 3 Điều 31 Luật Thi hành án hình sự: “Chương trình, nội dung học tập, học nghề của phạm nhân do Chính phủ quy định”. 
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định gồm: Phụ lục 1(Chương trình giáo dục giai đoạn phạm nhân mới được đưa đến cơ sở giam giữ); Phụ lục 2 (Chương trình giáo dục giai đoạn phạm nhân đang chấp hành án); Phụ lục 3 (Chương trình giáo dục giai đoạn phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù). Mỗi Phụ lục sẽ gồm các nội dung phổ biến, giáo dục và số tiết học tương ứng.
2.8. Sửa đổi, bổ sung các khoản 2, 3, 4 Điều 13 (Chế độ dạy văn hóa cho phạm nhân)
- Tại khoản 2, bổ sung quy định về thời gian học văn hóa của phạm nhân: tối thiểu 02 buổi/tuần, mỗi buổi 4 giờ, do Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân quyết định.

- Tại khoản 3, giao thẩm quyền cho Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân xác nhận hoàn thành Chương trình Xóa mù chữ Giai đoạn 1, Giai đoạn 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phạm nhân (không phải là hình thức cấp Giấy chứng nhận).

- Tại khoản 4, bỏ thẩm quyền Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi có cơ sở giam giữ phạm nhân xét, công nhận hoàn thành chương trình xóa mù chữ cho phạm nhân.
2.9. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 (Sử dụng kết quả lao động, học nghề của phạm nhân)
- Chỉnh sửa khoản 1 về sử dụng kết quả lao động, học nghề của phạm nhân trong chỉ tiêu, định mức được giao (gồm các quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 của Nghị định số 133/2020/NĐ-CP), trong đó bổ sung các quy định:

+ Cấp 01 bộ quần áo cho phạm nhân chấp hành xong án phạt tù không có quần áo về nơi cư trú, mức tối đa không quá 20 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường của phạm nhân trích từ Quỹ hòa nhập cộng đồng.
+ Hướng dẫn cách thức chi trả công lao động cho phạm nhân theo quý.

+ Chuyển 2% chi hỗ trợ cho phạm nhân bị tai nạn lao động vào quỹ phúc lợi, khen thưởng của trại giam. Đồng thời bổ sung quy định mức chi hỗ trợ cho phạm nhân bị tai nạn lao động.
+ Bổ sung quy định: “2% nộp về Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (đối với trại giam do Bộ Công an quản lý), Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Quốc phòng (đối với trại giam do Bộ Quốc phòng quản lý) làm quỹ hỗ trợ các hoạt động quản lý, sơ kết, tổng kết, tập huấn, hội nghị, hội thảo, hợp tác quốc tế,  biên soạn tài liệu, giáo trình và một số hoạt động phong trào”.

+ Giảm chi hỗ trợ đầu tư trở lại cho trại giam phục vụ việc tổ chức lao động, giáo dục, dạy nghề, mua sắm trang thiết bị, phương tiện, công cụ và xây dựng cơ sở vật chất giảm từ 40% xuống 35%, đồng thời bổ sung 5% vào quỹ phúc lợi, khen thưởng của trại giam, trong đó: Quỹ phúc lợi: 18%, Quỹ khen thưởng: 9%, nộp về Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an: 2%.
- Bổ sung khoản 2 về sử dụng kết quả lao động, học nghề của phạm nhân vượt chỉ tiêu, định mức được giao.

2.10. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 18 (Định kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù)
- Tại điểm a, bổ sung quy định: “Đối với tuần có các ngày thuộc hai tháng, trường hợp tính đến ngày cuối tháng mà đủ 04 ngày trở lên thì xếp loại tuần, nếu có từ 03 ngày trở xuống (sau đây viết gọn là những ngày lẻ) thì tính vào kết quả xếp loại tháng đó; tính từ ngày mồng một đến ngày thứ Sáu đầu tháng mà đủ 4 ngày trở lên thì xếp loại tuần, nếu có những ngày lẻ thì tính vào kết quả xếp loại tháng đó”.

- Tại điểm b, sửa đổi quy định “Phạm nhân đã được xếp loại từ 3 tuần trở lên trong một tháng thì được xếp loại tháng. Xếp loại tháng vào ngày 25 hằng tháng. Thời gian xếp loại tháng kể từ ngày 26 của tháng trước đến ngày 25 của tháng sau đó. Trường hợp phạm nhân đã chấp hành án phạt tù được 20 ngày trong 01 tháng, thì thời gian xếp loại được tính từ ngày 06 đến ngày 25 của tháng đó” của Nghị định số 133/2020/NĐ-CP thành “Phạm nhân đã chấp hành án phạt tù từ 20 ngày trở lên trong một tháng thì được xếp loại tháng. Thời gian xếp loại tháng kể từ ngày mồng một đến ngày cuối tháng của tháng đó”.
- Tại điểm c, sửa đổi quy định “Xếp loại quý I vào ngày 25 tháng 02, quý II vào ngày 25 tháng 5, quý III vào ngày 25 tháng 8, quý IV vào ngày 25 tháng 11. Thời gian xếp loại quý kể từ ngày 26 của tháng cuối quý trước đến ngày 25 của tháng cuối quý sau đó” của Nghị định số 133/2020/NĐ-CP thành “Xếp loại quý I tính từ ngày 01/12 của năm trước đến ngày cuối cùng của tháng 02 năm sau; quý II tính từ 01/3 đến ngày 31/5; quý III tính từ ngày 01/6 đến ngày 31/8; quý IV tính từ ngày 01/9 đến ngày 30/11”.
- Tại điểm d, sửa đổi quy định “Xếp loại 06 tháng đầu năm vào ngày 25 tháng 5; 06 tháng cuối năm vào ngày 25 tháng 11. Thời gian xếp loại 06 tháng đầu năm kể từ ngày 26 tháng 11 của năm trước đến ngày 25 tháng 5 của năm sau đó; xếp loại 6 tháng cuối năm kể từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 25 tháng 11 của năm đó” của Nghị định số 133/2020/NĐ-CP thành “Xếp loại 6 tháng đầu năm tính từ ngày 01 tháng 12 của năm trước đến ngày 31 tháng 5 năm sau; xếp loại 6 tháng cuối năm tính từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 11 của năm đó”.

- Tại điểm đ, sửa đổi quy định “Phạm nhân đã được xếp loại từ 10 tháng trở lên trong 1 năm thì được xếp loại 1 năm. Xếp loại 01 năm vào ngày 25 tháng 11 hằng năm. Thời gian xếp loại của 01 năm kể từ ngày 26 tháng 11 của năm trước đến ngày 25 tháng 11 của năm sau đó” của Nghị định số 133/2020/NĐ-CP thành “Phạm nhân đã được xếp loại từ 10 tháng trở lên hoặc đủ 2 kỳ xếp loại 6 tháng trong 1 năm thì được xếp loại 1 năm. Xếp loại 1 năm tính từ ngày 01 tháng 12 của năm trước đến ngày 30 tháng 11 của năm sau”.
- Bổ sung quy định: “Đội (tổ) phạm nhân họp bình xét, xếp loại vào ngày thứ Sáu hằng tuần. Trường hợp ngày họp xếp loại tuần, tháng, quý, 06 tháng, 01 năm trùng vào ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết thì tổ chức họp đội (tổ) phạm nhân vào ngày làm việc gần nhất sau đó”.
2.11. Sửa đổi Điều 19 (Điều kiện, tiêu chuẩn xếp loại chấp hành án phạt tù)
Giữ khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 133/2020/NĐ-CP chuyển thành 01 điều riêng, sửa đổi tên điều thành Điều 19. Tiêu chí xếp loại chấp hành án phạt tù.

2.12. Bổ sung các điều: Điều 19a, Điều 19b, Điều 19c, Điều 19d và Điều 19đ:
- Tách khoản 2, 3, 4, 5 Điều 19 của Nghị định số133/2020/NĐ-CP chuyển tương ứng thành các điều: Điều 19a, 19b, 19c, 19d quy định về Xếp loại chấp hành án phạt tù loại tốt/khá/trung bình/kém. Nội dung các điều này gồm: (1) Tiêu chí xếp loại tốt/khá/trung bình/kém và (2) Định kỳ xếp loại tuần/tháng/quý/06 tháng/01 năm tương ứng. Riêng xếp loại kém thì xét theo định kỳ quý.

- Bổ sung Điều 19đ quy định về xếp loại trong trường hợp lập công để hướng dẫn chi tiết khoản 3 Điều 35 Luật Thi hành án hình sự: “Phạm nhân lập công thì được nâng mức xếp loại chấp hành án phạt tù”. Điều này quy định Phạm nhân lập công trong các trường hợp cụ thể thì 4 quý xếp loại liên tiếp kể từ ngày ký quyết định hoặc nhận được quyết định khen thưởng lập công của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được điều chỉnh nâng lên một mức xếp loại. Nếu trong 04 quý đó phạm nhân đã được xếp loại tốt thì được tính để xếp loại cho 04 quý sau. Trường hợp sau khi lập công mà phạm nhân bị xử lý kỷ luật hoặc phạm tội mới thì không được nâng mức xếp loại.
2.13. Sửa đổi, bổ sung các khoản 2, 3 Điều 23 (Thời hạn xử lý kỷ luật, thi hành quyết định kỷ luật)
- Tại khoản 2, bổ sung quy định về thời hạn theo dõi, thử thách đối với phạm nhân bị giam giữ tại nhà giam riêng. Cụ thể: “Đối với phạm nhân thường xuyên vi phạm nội quy cơ sở giam giữ, phạm nhân bị giam giữ tại nhà giam riêng theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 30 Luật Thi hành án hình sự, khi được đưa ra khỏi nhà giam riêng mà chưa hết thời hạn theo dõi, thử thách của các quyết định kỷ luật thì vẫn phải tiếp tục thực hiện phần còn lại của thời hạn đó, cộng thêm 02 tháng theo dõi, thử thách. Trường hợp đã hết thời hạn theo dõi, thử thách mà chưa được đưa ra khỏi nhà giam riêng hoặc ngày được đưa ra khỏi nhà giam riêng trùng với ngày hết thời hạn theo dõi, thử thách, thì thời hạn theo dõi, thử thách cộng thêm 02 tháng kể từ ngày được ra khỏi nhà giam riêng. Trong thời gian bị giam giữ riêng mà phạm nhân lập được công hoặc có quyết định khen thưởng thì được đưa ra khỏi nhà giam riêng và công nhận đã cải tạo tiến bộ ngay”. 
- Tại khoản 3, bỏ quy định “Phạm nhân thường xuyên vi phạm bị giam giữ riêng thì thời gian theo dõi, thử thách để được công nhận đã cải tạo tiến bộ kể từ ngày đưa ra khỏi buồng giam giữ riêng” của Nghị định số 133/2020/NĐ-CP vì đã quy định chi tiết tại khoản 2 sau khi sửa đổi, bổ sung.
2.14. Sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 24 (Trách nhiệm của chính quyền địa phương) 

“c) Thông báo, trao đổi thông tin về thân nhân, gia đình của phạm nhân, phối hợp thực hiện các công việc khi có yêu cầu”.
2.15. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 Điều 28 (Chế độ ăn, mặc của học sinh trường giáo dưỡng)

- Tăng định lượng ăn của học sinh trường giáo dưỡng từ 15kg gạo tẻ lên 20kg; từ 1,2kg thịt lợn lên 1,5kg; từ 1,2kg cá lên 1,5kg; từ 15kg rau xanh lên 17kg. 

- Sửa đổi quy định học trường giáo dưỡng từ Đà Nẵng trở ra phía Bắc được cấp thêm áo ấm, tất, mũ len và chăn bông.

2.16. Bổ sung Mục 9 Chương III gồm 01 điều (Điều 29a. Xếp loại chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng).

Học sinh đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng được nhận xét, đánh giá, xếp loại chấp hành biện pháp tư pháp như học sinh đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trên đây là nội dung Tờ trình về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Thi hành án hình sự, Bộ Công an kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, C10(P5).
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